
STT ID Họ và tên Đơn vị Trường Điểm Thời gian Thành tích

1 1234352795 Bùi Đỗ Huy Quận Tân Bình THPT Nguyễn Thựơng Hiền 1690 1800 Bạc

2 1223481600 Hồ Tôn Hoàng Quận 1 THPT Trưng Vương 1590 1750 Đồng

3 1231169038 Hồ Ngọc Bảo Châu Quận 3 THPT Marie Curie 1540 1744 Đồng

4 1232689567 Trần Tiến Thành Quận Bình Thạnh THPT Phan Đăng Lưu 1510 1741 Đồng

5 1232670348 Lê Hoàng Đăng Khoa Quận Bình Thạnh THPT Phan Đăng Lưu 1510 1800 Đồng

6 1234308643 Trương Nhật Huy Quận 1 THPT Trưng Vương 1500 1732 Đồng

7 1209667655 Lâm Hoàng Nguyên Quận Bình Tân THPT DL Ngôi Sao 1470 1736 Đồng

8 1215491327 Nguyễn Quốc Tuấn Quận Phú Nhuận THCS-THPT Việt Anh 1380 1753 KK

9 1232475888 Bùi Hoàng Phương Uyên Quận Tân Bình THPT Nguyễn Thựơng Hiền 1380 1800 KK

10 1231269183 Nguyễn Minh Đăng Khoa Quận 3 THPT Marie Curie 1380 1800 KK

11 1222567685 Trần Nguyễn Trí Quận Bình Tân THCS-THPT Việt Anh 1350 1740 KK

12 1232643452 Đàm Minh Khôi Quận Bình Thạnh THPT Phan Đăng Lưu 1300 1735 KK

13 1232643385 Nguyễn Thị Minh Anh Quận Bình Thạnh THPT Phan Đăng Lưu 1290 1735 KK

14 1234323098 Lê Duy Luật Quận Tân Bình THPT Nguyễn Thựơng Hiền 1230 1742 KK

15 1231934858 Trần Trí Giang Huyện Bình Chánh THPT Lê Minh Xuân 1220 1740 KK

16 1200363741 Thái Tú Minh Phương Quận Bình Tân THPT DL Ngôi Sao 1210 1737 KK

17 104728757 Trần Nguyễn Ngọc Trâm Quận Bình Tân THPT DL Ngôi Sao 1180 1736 KK

Danh sách này có 17 thí sinh./.
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